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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 H iͩ Phòng, ngày 09 tháng 4 nŁm 2021 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 

 

1. Thông tin về trường 

1.1. Thông tin chung 

1.1.1. T°n tr̯γng: Đại học Hải Phòng 

- Trụ sở chính:  Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng; 

- Cơ sở 2:  Số 246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng; 

- Cơ sở 3:  Số 49 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng. 

1.1.2. CΫng th¹ng tin ĽiΜn tσ:  dhhp.edu.vn 

CΫng thông tin tuyΘn sinh:  tuyensinh.dhhp.edu.vn 

1.1.3. Sο m nͧg, t mͭ nhìn, giá trΠ cΧt lõi 

- Sứ mạng: Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa 

ngành, đa lĩnh vực, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích 

ứng với yêu cầu của thị trường lao động; là trung tâm văn hóa, giáo dục - đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội thành phố Hải Phòng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước. 

- Tầm nhìn: Đến năm 2030, trường Đại học Hải Phòng trở thành trường 

đại học theo định hướng ứng dụng, tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực và 

quốc tế. 

- Giá trị cốt lõi: Chất lượng - Hiệu quả - Đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Tiêu chí đạo đức cán bộ, viên chức: Mô phạm, sáng tạo - Đoàn kết, kỷ 

cương - Tâm huyết, tình thương - Công bằng, trách nhiệm. 

- Tiêu chí đạo đức học sinh, sinh viên: Năng động, sáng tạo - Khát 

vọng, hoài bão - Thực học, thực nghiệp - Lập thân, lập nghiệp. 

1.1.4. KiΘm ĽΠnh chͫ t l̯ιng c̭ sε giáo dλc 

Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Quyết định số Số 

97/QĐ-KĐCLGD ngày 29/06/2018 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo 

dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C). 

1.1.5. Hίi ĽΩng tr̯γng 

Hội đồng trường Khóa II được công nhận theo Quyết định số 305/QĐ-

UBND ngày 01/02/2021 của UBND Thành phố Hải Phòng. 

1.1.6. Tχ chν Ľͧi hΣc 

 Trường thực hiện tự chủ đại học theo quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 

16/01/2020 của UBND Thành phố Hải Phòng. 
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1.2. Quy m¹ Ľ¨o toͧ 

1.2.1. Quy m¹ Ľ¨o toͧ t²nh ĽΔn 31/12/2020 là 13.003 người học, trong đó có 

8.037 sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, cụ thể như sau: 

STT 
Mã 

ngành 

Hệ, Bậc, 

Loại hình đào tạo 

Khối ngành đào tạo 
Tổng Khối 

ngành I 

Khối 

ngành III  

Khối 

ngành V 

Khối 

ngành VII  

I  Chính quy 2.138 1.925 1.228 3.093 8.384 

1 Sau đại học 135 60   152 347 

1.1 Tiến sĩ       7 7 

1.1.1 9310110 Quản lý kinh tế       5 5 

1.1.2 9220102 
Ngôn ngữ Việt 

Nam 
      2 2 

1.2 Thạc sĩ 135 60   145 340 

1.2.1 8140101 Giáo dục học 100       100 

1.2.2 8140111 

Lý luận và Phương 

pháp dạy học bộ 

môn Toán 

35       35 

1.2.3 8340101 
Quản trị kinh 

doanh 
  60     60 

1.2.4 8310110 Quản lý kinh tế       131 131 

1.2.5 8220102 
Ngôn ngữ Việt 

Nam 
      14 14 

2 Đại học 1.982 1.865 1.228 2.941 8.016 

2.1 Chính quy 981 1.825 1.228 2.628 6.662 

2.1.1 
Các ngành đào tạo trừ ngành 

đào tạo ưu tiên 
        0 

2.1.1.1 7140201 Giáo dục Mầm non 127       127 

2.1.1.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 363       363 

2.1.1.3 7140206 Giáo dục Thể chất 14       14 

2.1.1.4 7140209 Sư phạm Toán học 157       157 

2.1.1.5 7140217 Sư phạm Ngữ văn 137       137 

2.1.1.6 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
183       183 

2.1.1.7 7220201 Ngôn ngữ Anh       688 688 

2.1.1.8 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
      750 750 

2.1.1.9 7229030 Văn học       12 12 

2.1.1.10 7310101 Kinh tế       559 559 

2.1.1.11 7310630 Việt Nam học       548 548 

2.1.1.12 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
  707     707 

2.1.1.13 7340201 
Tài chính - Ngân 

hàng 
  162     162 

2.1.1.14 7340301 Kế toán   956     956 

2.1.1.15 7480201 
Công nghệ thông 

tin 
    498   498 
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STT 
Mã 

ngành 

Hệ, Bậc, 

Loại hình đào tạo 

Khối ngành đào tạo 
Tổng Khối 

ngành I 

Khối 

ngành III  

Khối 

ngành V 

Khối 

ngành VII  

2.1.1.16 7510103 
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
    101   101 

2.1.1.17 7510202 
Công nghệ chế tạo 

máy 
    77   77 

2.1.1.18 7510203 
Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện tử 
    126   126 

2.1.1.19 7510301 
Công nghệ kỹ 

thuật điện, Điện tử 
    225   225 

2.1.1.20 7510303 

Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và 

tự động hóa 

    174   174 

2.1.1.21 7580101 Kiến trúc     27   27 

2.1.1.22 7760101 Công tác xã hội       71 71 

2.1.2 Các ngành đào tạo ưu tiên         0 

2.2 
Liên thông từ trung cấp lên 

đại học chính quy 
284 12     296 

2.2.1 7140201 Giáo dục Mầm non 284       284 

2.2.2 7340301 Kế toán   12     12 

2.3 
Liên thông từ cao đẳng lên 

đại học chính quy 
717 28     745 

2.3.1 7140201 Giáo dục Mầm non 66       66 

2.3.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 598       598 

  7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
53       53 

2.3.3 7340301 Kế toán   28     28 

2.4 

Đào tạo chính quy đối với 

người đã có bằng tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên 

      313 313 

2.4.1 7220201 Ngôn ngữ Anh       313 313 

3 
Cao đẳng ngành Giáo dục 

mầm non 
21       21 

3.1 51140201 Chính quy 21       21 

3.2 
Liên thông từ trung cấp lên 

cao đẳng chính quy 
        0 

3.3 

Đào tạo chính quy đối với 

người đã có bằng tốt nghiệp 

trình độ cao đẳng 

        0 

II  Vừa làm vừa học 4.366 50 20 183 4.619 

1 Đại học 4.366 50 20 183 4.619 

1.1 Vừa làm vừa học   50 20 72 142 

1.1.1 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
      72 72 

1.1.2 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
  19     19 

1.1.3 7340301 Kế toán   31     31 
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STT 
Mã 

ngành 

Hệ, Bậc, 

Loại hình đào tạo 

Khối ngành đào tạo 
Tổng Khối 

ngành I 

Khối 

ngành III  

Khối 

ngành V 

Khối 

ngành VII  

1.1.4 7510103 
Công nghệ Kỹ 

thuật Xây dựng 
    20   20 

1.2 
Liên thông từ trung cấp lên 

đại học vừa làm vừa học 
2.098 0     2.098 

1.2.1 7140201 Giáo dục Mầm non 1.245       1.245 

1.2.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 853       853 

1.3 
Liên thông từ cao đẳng lên 

đại học vừa làm vừa học 
2.268 0 0   2.268 

1.3.1 7140201 Giáo dục Mầm non 1.076       1.076 

1.3.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 798       798 

1.3.3 7140206 Giáo dục Thể chất 81       81 

1.3.4 7140209 Sư phạm Toán học 174       174 

1.3.5 7140217 Sư phạm Ngữ văn 79       79 

1.3.8 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
60       60 

1.4 

ņ¨o tӴo vַa l¨m vַa h֙c Ľ֝i 

v֧i ngҼ֩i Ľ« c· bԄng t֝t 

nghi֓p tr³nh Ľ֥ ĽӴi h֙c tr֫ l°n 

  0   111 111 

1.4.1 7220201 Ngôn ngữ Anh       111 111 

2 
Cao đẳng ngành giáo dục 

mầm non 
        0 

1.2.2. Dχ kiΔn tΧt nghiΜp và không tiΔp tλc theo hΣc tͧ i Tr̯γng nŁm 2021 là 4.919 

người, trong đó có 2.364 sinh viên đại học, cao đẳng chính quy cụ thể như sau: 

STT 
Mã 

ngành 

Hệ, Bậc, 

Loại hình đào tạo 

Khối ngành đào tạo 
Tổng Khối 

ngành I 

Khối 

ngành III  

Khối 

ngành V 

Khối 

ngành VII  

I  Chính quy 750 544 285 908 2.487 

1 Sau đại học 42 21   60 123 

1.1 Tiến sĩ       2 2 

1.1.1 9310110 Quản lý kinh tế       2 2 

1.1.2 9220102 
Ngôn ngữ Việt 

Nam 
      0 0 

1.2 Thạc sĩ 42 21   58 121 

1.2.1 8140101 Giáo dục học 25       25 

1.2.2 8140111 

Lý luận và Phương 

pháp dạy học bộ 

môn Toán 

17       17 

1.2.3 8340101 
Quản trị kinh 

doanh 
  21     21 

1.2.4 8310110 Quản lý kinh tế       55 55 

1.2.5 8220102 
Ngôn ngữ Việt 

Nam 
      3 3 

2 Đại học 708 523 285 848 2.364 

2.1 Chính quy 292 492 285 773 1.842 
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STT 
Mã 

ngành 

Hệ, Bậc, 

Loại hình đào tạo 

Khối ngành đào tạo 
Tổng Khối 

ngành I 

Khối 

ngành III  

Khối 

ngành V 

Khối 

ngành VII  

2.1.1 
Các ngành đào tạo trừ ngành 

đào tạo ưu tiên 
        0 

2.1.1.1 7140201 Giáo dục Mầm non 52       52 

2.1.1.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 117       117 

2.1.1.3 7140206 Giáo dục Thể chất 15       15 

2.1.1.4 7140209 Sư phạm Toán học 29       29 

2.1.1.5 7140217 Sư phạm Ngữ văn 31       31 

2.1.1.6 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
48       48 

2.1.1.7 7220201 Ngôn ngữ Anh       242 242 

2.1.1.8 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
      237 237 

2.1.1.9 7229030 Văn học       0 0 

2.1.1.10 7310101 Kinh tế       161 161 

2.1.1.11 7310630 Việt Nam học       133 133 

2.1.1.12 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
  135     135 

2.1.1.13 7340201 
Tài chính - Ngân 

hàng 
  53     53 

2.1.1.14 7340301 Kế toán   304     304 

2.1.1.15 7480201 
Công nghệ thông 

tin 
    132   132 

2.1.1.16 7510103 
Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
    36   36 

2.1.1.17 7510202 
Công nghệ chế tạo 

máy 
    38   38 

2.1.1.18 7510203 
Công nghệ kỹ thuật 

cơ điện tử 
    40   40 

2.1.1.19 7510301 
Công nghệ kỹ thuật 

điện, Điện tử 
    0   0 

2.1.1.20 7510303 

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa 

    0   0 

2.1.1.21 7580101 Kiến trúc     11   11 

2.1.1.22 7760101 Công tác xã hội     28   28 

2.1.2 Các ngành đào tạo ưu tiên         0 

2.2 
Liên thông từ trung cấp lên 

đại học chính quy 
43 10     53 

2.2.1 7140201 Giáo dục Mầm non 43       43 

2.2.2 7340301 Kế toán   10     10 

2.3 
Liên thông từ cao đẳng lên 

đại học chính quy 
373 21     394 

2.3.1 7140201 Giáo dục Mầm non 91       91 

2.3.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 245       245 
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STT 
Mã 

ngành 

Hệ, Bậc, 

Loại hình đào tạo 

Khối ngành đào tạo 
Tổng Khối 

ngành I 

Khối 

ngành III  

Khối 

ngành V 

Khối 

ngành VII  

2.3.3 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
37       37 

2.3.4 7340301 Kế toán   21     21 

2.4 

Đào tạo chính quy đối với 

người đã có bằng tốt nghiệp 

trình độ đại học trở lên 

  0   75 75 

2.4.1 7220201 Ngôn ngữ Anh       75 75 

3 
Cao đẳng ngành Giáo dục 

mầm non 
0       0 

3.1 Chính quy         0 

3.2 
Liên thông từ trung cấp lên 

cao đẳng chính quy 
        0 

3.3 

Đào tạo chính quy đối với 

người đã có bằng tốt nghiệp 

trình độ cao đẳng 

        0 

II  Vừa làm vừa học 2.190 50 20 172 2.432 

1 Đại học 2.190 50 20 172 2.432 

1.1 Vừa làm vừa học   50 20 72 142 

1.1.1 7220204 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
      72 72 

1.1.2 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
  19     19 

1.1.3 7340301 Kế toán   31     31 

1.1.4 7510103 
Công nghệ Kỹ 

thuật Xây dựng 
    20   20 

1.2 
Liên thông từ trung cấp lên 

đại học vừa làm vừa học 
1.100 0     1.100 

1.2.1 7140201 Giáo dục Mầm non 600       600 

1.2.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 500       500 

1.3 
Liên thông từ cao đẳng lên 

đại học vừa làm vừa học 
1.090 0 0   1.090 

1.3.1 7140201 Giáo dục Mầm non 500       500 

1.3.2 7140202 Giáo dục Tiểu học 400       400 

1.3.3 7140206 Giáo dục Thể chất 40       40 

1.3.4 7140209 Sư phạm Toán học 70       70 

1.3.5 7140217 Sư phạm Ngữ văn 40       40 

1.3.8 7140231 
Sư phạm Tiếng 

Anh 
60       60 

1.4 

ņ¨o tӴo vַa l¨m vַa h֙c Ľ֝i 

v֧i ngҼ֩i Ľ« c· bԄng t֝t 

nghi֓p tr³nh Ľ֥ ĽӴi h֙c tr֫ l°n 

  0   100 100 

1.4.1 7220201 Ngôn ngữ Anh       100 100 

2 
Cao đẳng ngành giáo dục 

mầm non 
        0 
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2. Các điều kiện đảm bảo chất lượng 

2.1. Gi nͩg vi°n c̭ hυu 

2.1.1. Gi nͩg vi°n c̭ hυu ngành giͩng dͧ y tr³nh Ľί TiΔn sǫ: 30 giảng viên 

TT Khối ngành 
Mã 

ngành 

Giáo 

sư 

Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ 

Tổng 

cộng 

Khối ngành VII           

1 Ngôn ngữ Việt Nam 9220102 
 

1 14 15 

2 Quản lý kinh tế 9310110 1 4 10 15 

(Danh sách giảng viên cơ hữu trong Phụ lục) 

 

2.1.2. Gi nͩg vi°n c̭ hυu ngành giͩng dͧ y tr³nh Ľί Thͧ c sǫ: 89 giảng viên 

TT Khối ngành 
Mã 

ngành 

Giáo 

sư 

Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ 

Tổng 

cộng 

Khối ngành I             

1 Giáo dục học 8140101  1 27  28 

2 
Lý luận và phương 

pháp dạy học bộ môn 
8140111  1 9  10 

Khối ngành III           

1 Quản trị kinh doanh 8340101  2 6  8 

Khối ngành V           

1 Kỹ thuật xây dựng 8580201  1 5  6 

Khối ngành VII            

1 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102 
 

1 14  15 

2 Quản lý kinh tế 8310110 1 5 16  22 

(Danh sách giảng viên cơ hữu trong Phụ lục) 

 

2.1.3. Gi nͩg vi°n c̭ hυu ngành giͩng dͧ y tr³nh Ľί ņͧ i hΣc, Cao ĽΆng: 483 

giảng viên 

TT Khối ngành 
Mã 

ngành 

Giáo 

sư 

Phó 

giáo sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Tổng 

cộng 

1 Khối ngành I               

1.1 Giáo dục Mầm non 51140201    8  8 

1.2 Giáo dục Mầm non 7140201   6 19  25 

1.3 Giáo dục Tiểu học 7140202   8 24 1 33 

1.4 Giáo dục Chính trị 7140205  1 3 5 1 10 

1.5 Giáo dục Thể chất 7140206  
 

1 8 1 10 

1.6 Sư phạm Toán học 7140209  1 8 2  11 

1.7 Sư phạm Tin học 7140210  1 1 8  10 

1.8 Sư phạm Vật lý 7140211   1 9  10 

1.9 Sư phạm Hoá học 7140212   1 9  10 

1.10 Sư phạm Ngữ văn 7140217   2 8  10 

1.11 Sư phạm Âm nhạc 7140221   1 9  10 

1.12 Sư phạm Tiếng 7140231   2 14 2 18 
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TT Khối ngành 
Mã 

ngành 

Giáo 

sư 

Phó 

giáo sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Tổng 

cộng 

Anh 

2 Khối ngành II                

3 Khối ngành III               

3.1 
Quản trị kinh 

doanh 
7340101  1 3 21  25 

3.2 
Thương mại điện 

tử 
7340122  

 
4 19  23 

3.3 
Tài chính - Ngân 

hàng 
7340201  1 

 
9  10 

3.4 Kế toán 7340301  2 5 26  33 

4 Khối ngành IV               

5 Khối ngành V               

5.1 
Công nghệ thông 

tin 
7480201   3 18  21 

5.2 
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
7510103  1 2 7  10 

5.3 
Công nghệ chế tạo 

máy 
7510202   6 4  10 

5.4 
Công nghệ kỹ 

thuật cơ - điện tử 
7510203   2 8  10 

5.5 
Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử 
7510301   1 12  13 

5.6 

Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và 

tự động hoá 

7510303  1 3 6  10 

5.7 Kiến trúc 7580101   3 6 1 10 

5.8 
Khoa học cây 

trồng 
7620110   3 8 
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6 Khối ngành VI               

7 Khối ngành VII               

7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201   2 30  32 

7.2 
Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
7220204   7 13  20 

7.3 Văn học 7229030 
 

1 6 3  10 

7.4 Kinh tế 7310101 1 2 3 9  15 

7.5 Việt Nam học 7310630   4 17  21 

7.6 Công tác xã hội 7760101   3 7  10 

7.7 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
7810103   2 22  24 

(Danh sách giảng viên cơ hữu trong Phụ lục) 
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2.1.4. Gi nͩg vi°n c̭ hυu giͩ ng dͧ y môn chung: 45 giảng viên 

Giáo 

sư 

Phó 

giáo sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại 

học 

Tổng 

số 

  4 36 5 45 

(Danh sách giͩng vi°n c̭ hυu chi tiΔt trong Phλ lλc) 

 

2.2. C̭ sε vͻt chͫ t phλc vλ Ľ¨o toͧ và nghiên cοu 

2.2.1. DiΜn t²ch Ľtͫ, diΜn tích sàn xây dχng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của trường: 283.948,9 m2; 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

trường: 33.975 m2; 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 2.448 chỗ ở. 

2.2.2. Phòng thχc hành, phòng thí nghiΜm và các trang thiΔt bΠ 

TT Tên 
SL 

Phòng 
Các trang thiết bị chính 

1 Phòng thí nghiệm Vật lý 4 
Bộ thí nghiệm vật lý các cấp THPT, THCS; 

Thiết bị thí nghiệm cơ, nhiệt, điện, quang, … 

2 Phòng thí nghiệm Hóa học 4 

Bộ thí nghiệm hóa học các cấp THPT, THCS; 

Thiết bị thí nghiệm hóa học phân tích, hóa học 

đại cương, hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa 

học môi trường, hóa lý, … 

3 Phòng thí nghiệm Sinh học 4 

Bộ thí nghiệm sinh học các cấp THPT, 

THCS; Thiết bị thí nghiệm sinh học thực vật, 

động vật và người, sinh hóa, … 

4 
Phòng thí nghiệm Nuôi cấy 

mô 
2 

Buồng nuôi cấy mô; Máy phun ẩm; máy điều 

nhiệt; Hệ thống điện di; Các loại máy đo; 

Kính hiển vi; … 

5 Nhà lưới 2 Hệ thống tưới tiêu; Hệ thống chiếu sáng; … 

6 Phòng thực hành Tin học 7 300 Máy vi tính, 6 Máy chiếu 

7 Phòng thực hành Ngoại ngữ 2 Máy vi tính, tai nghe, máy chiếu 

8 Phòng Nhạc cụ 2 2 Piano, 70 Organ 

9 Phòng Ký - Xướng âm 1 Đàn Piano, Máy chiếu 

10 Phòng Múa 2 
Hệ thống đài, Hệ thống trang âm, Hệ thống 

gương soi 

11 
Phòng thí nghiệm Đo lường 

- Kỹ thuật điện 
1 

Đồng hồ và các thiết bị đo điện: Voltmeter, 

Ammeter, Wattmeter, Hezmeter, Cầu đo, 

dụng cụ đo hiện số; MBA tự ngẫu các phần tử 

RLC… 

12 
Phòng thí nghiệm Máy điện 

- Truyền động điện 
1 

Máy biến áp; máy điện một chiều; máy điện 

không đồng bộ và đồng bộ ba pha; tổ hợp 

phanh điện từ tĩnh, động; … 

13 
Phòng thí nghiệm Khí cụ 

điện 
1 

Các loại abtomat, máy cắt, cầu dao cách li, 

công tắc tơ, khởi động từ, các rơ le trung gian, 

thời gian. 

14 
Phòng thí nghiệm Tự động 

hóa 
1 

PLC; các họ vi điều khiển với các bộ lập trình 

complet, các sensor và các bộ biến đổi 
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TT Tên 
SL 

Phòng 
Các trang thiết bị chính 

converter, tranducer; máy tính với các I/O và 

card ghép nối; … 

15 

Phòng thí nghiệm Kiểm 

định chất lượng Thiết bị 

điện 

1 

Máy đo thông số máy biến áp; Máy thử rowle 

bảo vệ và tạo dòng; Máy tạo điện áp cao, thử 

điện áp đánh thủng AC/DC; Bộ đào tạo kĩ 

năng sửa chữa. 

16 
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật 

đo lường cơ khí 
1 

Mô hình hệ thống sản xuất tự động, Robot 

công nghiệp, máy quét 2D; Hệ đào tạo thủy 

lực; Máy đo độ cứng 

17 
Máy và thiết bị công nghệ 

cao 
1 Máy tiện CNC; máy phay CNC 

18 
Phòng thực hành Vật liệu 

xây dựng, cơ học đất 
1 

Máy nén 3 trục; Cần Beckerman; Thiết bị 

CBR hiện trường; Súng bắn bê tông; … 

19 
Phòng thực hành Xây dựng 

chuyên ngành 
1 

Máy thử uốn dầm; Máy kéo thép; Máy nén bê 

tông; Thiết bị siêu âm bê tông, cốt thép; Máy 

kinh vĩ, toàn đạc điện tử; … 

20 Xưởng thực hành 1 
Gia công cơ khí thông thường; Xưởng thực 

hành ô-tô; Phòng thực hành điện cơ bản. 

21 Nhà tập đa năng 2 

4 Sân cầu lông; 10 Bàn bóng bàn; Bộ tập thể 

dục dụng cụ; Bóng đá; Bóng chuyền; Vợt cầu 

lông; … 

22 Sân vận động 1 
2 Sân tennis; 4 Sân bóng đã mini; Phòng 

GYM; Phòng Yoga; Phòng Khiêu vũ. 

 

2.2.3. Phòng hΣc  

TT Hạng mục 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

1 

Hίi tr̯γng, giͩng Ľ̯γng, ph¸ng hΣc c§c loͧi, ph¸ng Ľa 

nŁng, ph¸ng l¨m viΜc cνa gi§o s̯, ph· gi§o s̯, giͩng 

vi°n c̭ hυu 

299 28.030 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 10 6.300 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 13 2.600 

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 231 17.760 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 9 300 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 0 0 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ 

hữu 
36 1.070 

2 Th̯ viΜn, trung t©m hΣc liΜu 1 2.695 

3 
Trung t©m nghi°n cοu, ph¸ng th² nghiΜm, thχc nghiΜm, 

c̭ sε thχc h¨nh, thχc tͻp, luyΜn tͻp 
17 3.250 

 

2.2.4. HΣc liΜu (sách, tͧp chí, kΘ c  ͩe-book, c̭ sε dυ liΜu ĽiΜn tσ) trong th̯ viΜn 

TT Khối ngành SL tên sách SL bản sách 
SL báo/ 

tạp chí 

1 Khối ngành I 12.869 40.607 2 
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TT Khối ngành SL tên sách SL bản sách 
SL báo/ 

tạp chí 

2 Khối ngành II 514 1270 0 

3 Khối ngành III 7.603 35.412 1 

4 Khối ngành IV 1150 11.450 3 

5 Khối ngành V 7.400 14.240 3 

6 Khối ngành VI 715 1.876 2 

7 Khối ngành VII 1.230 28.433 4 

Tổng số: 31.481 133.288 15 

 

 

2.3. Tình hình viΜc làm cνa sinh viên tΧt nghiΜp 

2.3.1. Tình hình viΜc làm nŁm 2020 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

S֝ SV tr¼ng 

tuyԜn nhԀp h֙c 

Số SV tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ có việc làm/ 

Số SV tốt nghiệp 

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 

Khối ngành I 490 150 343 106 265 31 100.00% 100% 

Khối ngành II                 

Khối ngành III 650   707   204   97.55%   

Khối ngành IV                 

Khối ngành V 830   361   71   94.37%   

Khối ngành VI                 

Khối ngành VII 850   849   276   92.39%   

Tổng 2820 150 2260 106 816 31 96.32% 100% 

 

2.3.2. Tình hình viΜc l¨m nŁm 2019 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

S֝ SV tr¼ng 

tuyԜn nhԀp h֙c 

Số SV tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ có việc làm/ 

Số SV tốt nghiệp 

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 

Khối ngành I 580 160 502 111 395 94 100% 100% 

Khối ngành II                 

Khối ngành III 750   479   330   70.30%   

Khối ngành IV 90   29   23   100%   

Khối ngành V 1020   250   236   79.66%   

Khối ngành VI                 

Khối ngành VII 920   793   423   97.87%   

Tổng 3360 160 2053 111 1407 94 88.98% 100% 
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2.4. Danh mλc ng¨nh Ľ̯ιc ph®p Ľ¨o toͧ 

Trường có 42 ngành, trong đó: 02 ngành Cao đẳng, 32 ngành Đại học, 06 

ngành Thạc sĩ; 02 ngành Tiến sĩ, chi tiết các ngành như sau: 

TT Tên ngành Mã ngành 
Số văn bản cho 

phép mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành 

văn bản cho 

phép mở 

ngành 

Số quyết 

định chuyển 

đổi tên 

ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành 

Số quyết định 

chuyển đổi tên 

ngành 

1 
Giáo dục 

Mầm non 
51140201 7316/QĐ-BGDĐT 11/12/2006 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

2 
Giáo dục 

Tiểu học 
51140202 

2048/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
08/05/2003 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

3 
Giáo dục 

Mầm non 
7140201 7316/QĐ-BGDĐT 11/12/2006 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

4 
Giáo dục 

Tiểu học 
7140202 

2048/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
08/05/2003 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

5 
Giáo dục 

Chính trị 
7140205 8045/QĐ-BGDĐT 20/12/2007 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

6 
Giáo dục Thể 

chất 
7140206 6125/QĐ-BGDĐT 28/10/2005 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

7 
Sư phạm 

Toán học 
7140209 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
19/01/2001 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

8 
Sư phạm Vật 

lý 
7140211 7316/QĐ-BGDĐT 11/12/2006 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

9 
Sư phạm Hoá 

học 
7140212 

380/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
22/01/2002 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

10 
Sư phạm 

Ngữ văn 
7140217 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
19/01/2001 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

11 
Sư phạm Địa 

lý 
7140219 

380/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
22/01/2002 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

12 
Sư phạm Âm 

nhạc 
7140221 299/QĐ-BGDĐT 16/12/2008 

Số 

1136/QĐ-

BGDĐT 

26/03/2018 

13 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
7140231 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
19/01/2001 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

14 
Ngôn ngữ 

Anh 
7220201 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 

(VB2: 

10518/ĐH&SĐH 

ngày 26/11/2004) 

19/01/2001 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

15 
Ngôn ngữ 

Trung Quốc 
7220204 

7545/QĐ-

BGDĐT-

ĐH&SĐH (VB2: 

840/QĐ-ĐHHP 

ngày 24/03/2021) 

19/11/2004 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

16 Văn học 7229030 6125/QĐ-BGDĐT 28/10/2005 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

17 Kinh tế 7310101 6125/QĐ-BGDĐT 28/10/2005 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

18 
Việt Nam 

học 
7310630 

8123/QĐ-

BGDĐT-

ĐH&SĐH 

17/12/2004 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

19 
Quản trị kinh 

doanh 
7340101 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 

(VB2: 

19/01/2001 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 



13 

TT Tên ngành Mã ngành 
Số văn bản cho 

phép mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành 

văn bản cho 

phép mở 

ngành 

Số quyết 

định chuyển 

đổi tên 

ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành 

Số quyết định 

chuyển đổi tên 

ngành 

10518/ĐH&SĐH 

ngày 26/11/2004) 

20 
Tài chính - 

Ngân hàng 
7340201 8045/QĐ-BGDĐT 20/12/2007 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

21 Kế toán 7340301 

390/QĐ-

BGD&ĐT-

ĐH&SĐH (VB2: 

6705/QĐ-BGDĐT 

ngày 07/10/2008) 

19/01/2004 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

22 
Công nghệ 

sinh học 
7420201 146/QĐ-BGD-ĐT 11/01/2012 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

23 
Công nghệ 

thông tin 
7480201 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 

(VB2: 6705/QĐ-

BGDĐT ngày 

07/10/2008) 

19/01/2001 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

24 

Công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng  

7510103 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 

(VB2: 

10518/ĐH&SĐH 

ngày 26/11/2004) 

19/01/2001 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

25 
Công nghệ 

chế tạo máy 
7510202 

500/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
19/01/2001 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

26 

Công nghệ 

kỹ thuật cơ - 

điện tử 

7510203 146/QĐ-BGD-ĐT 11/01/2012 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

27 

Công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử 

7510301 7316/QĐ-BGDĐT 11/12/2006 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

28 

Công nghệ 

kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hoá 

7510303 146/QĐ-BGD-ĐT 11/01/2012 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

29 Kiến trúc 7580101 4541/QĐ-ĐHHP 23/10/2012 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

30 
Khoa học cây 

trồng 
7620110 

380/QĐ-

BGD&ĐT-ĐH 
22/01/2002 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

31 
Công tác xã 

hội 
7760101 7316/QĐ-BGDĐT 11/12/2006 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

32 
Sư phạm Tin 

học 
7140210 837/QĐ-ĐHHP 24/03/2021 

837/QĐ-

ĐHHP 
24/03/2021 

33 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

7810103 838/QĐ-ĐHHP 24/03/2021 
838/QĐ-

ĐHHP 
24/03/2021 

34 
Thương mại 

điện tử 
7340122 839/QĐ-ĐHHP 24/03/2021 

839/QĐ-

ĐHHP 
24/03/2021 

35 Giáo dục học 8140101 1939/QĐ-BGDĐT 12/06/2015 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

36 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn 

8140111 1282/QĐ-BGDĐT 21/04/2016 
1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 
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TT Tên ngành Mã ngành 
Số văn bản cho 

phép mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành 

văn bản cho 

phép mở 

ngành 

Số quyết 

định chuyển 

đổi tên 

ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành 

Số quyết định 

chuyển đổi tên 

ngành 

37 
Ngôn ngữ 

Việt Nam 
8220102 5184/QĐ-BGDĐT 13/08/2008 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

38 
Quản lý kinh 

tế 
8310110 5757/QĐ-BGDĐT 06/12/2013 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

39 
Quản trị kinh 

doanh 
8340101 5184/QĐ-BGDĐT 13/08/2008 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

40 
Kỹ thuật xây 

dựng 
8580201 662/QĐ-BGDĐT 05/02/2021 

662/QĐ-

BGDĐT 
05/02/2021 

41 
Ngôn ngữ 

Việt Nam 
9220102 1161/QĐ-BGDĐT 07/04/2017 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

42 
Quản lý kinh 

tế 
9310110 1161/QĐ-BGDĐT 07/04/2017 

1136/QĐ-

BGDĐT 
26/03/2018 

2.5. Tài chính 

Tổng nguồn thu hợp pháp năm 2020 của trường: 154.398.853.356 đồng; 

 

3. Thông tin tuyển sinh năm 2021 

3.1. TuyԜn sinh ĽӴi h c֙, cao ĽԆng chính quy 

3.1.1. ņΧi t̯ιng tuyΘn sinh 

Thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đảm bảo các quy định Bộ 

GD&ĐT. 

3.1.2. Phͧ m vi tuyΘn sinh 

Tuyển sinh trong cả nước, riêng đối với ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh 

có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. 

3.1.3. Ph̯̭ng thοc tuyΘn sinh 

Xét tuyển theo một trong các phương thức sau: 

- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2021 

+ Sử dụng kết quả thi THPT năm 2021 để xét tuyển; 

+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định. 

- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT 

+ Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 để xét tuyển; 

+ Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, các ngành Sư phạm 

(trừ ngành Giáo dục Thể chất) không xét tuyển theo phương thức này. 

+ Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trong Đề án này. 

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ quốc tế và kết quả thi 

THPT năm 2021 hoặc kết quả học tập THPT 

+ Sử dụng kết quả của Chứng chỉ quốc tế: IELTS, TOEFL iBT, 

TOEIC, Tiếng Trung HSK; 

+ Chứng chỉ còn thời hạn (tính đến thời điểm xét tuyển); 
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+ Quy đổi Chứng chỉ quốc tế sang điểm thang 10 (B nͩg quy ĽΫi trong 

mλc 3.1.5); 

+ Điểm thang 10 sau khi quy đổi được thay thế điểm môn ngoại ngữ 

tương ứng trong tổ hợp môn xét tuyển và thực hiện xét tuyển theo Phương thức 1,  

Phương thức 2. 

- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2021 

+ Sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại 

học Quốc gia Hà Nội; 

+ Các ngành Sư phạm, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc không 

xét tuyển theo phương thức này; 

+ Điểm nhận đăng ký xét tuyển: 75 điểm 

- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng  

+ Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Thi Năng khiếu: áp dụng cho ngành các ngành: Giáo dục Mầm non, 

Giáo dục Thể chất, Kiến trúc.  

+ Môn thi Năng khiếu của khối M00 (Toán, Văn, Năng khiếu), M01 

(Văn, Anh, Năng khiếu), M02 (Toán, Anh, Năng khiếu) gồm 03 phần thi: Hát, 

Kể chuyện, Đọc diễn cảm. 

+ Môn thi Năng khiếu của khối T00 (Toán, Sinh, Năng khiếu) và T01 

(Toán, Văn, Năng khiếu) gồm 02 phần thi: Bật cao tại chỗ; Chạy 100m. Thí sinh 

phải có ngoại hình cân đối, nam cao 1,65m, nặng 45kg; nữ cao 1,55m, nặng 

40kg trở lên. 

+ Môn thi Năng khiếu của khối V00 (Toán, Lý, Năng khiếu), V01 

(Toán, Văn, Năng khiếu) là phần thi: Vẽ mỹ thuật (Vẽ tĩnh vật). 

+ Điểm thi môn Năng khiếu là trung bình cộng của các phần thi. 

3.1.4. ChΞ tiêu tuyΘn sinh, tΫ hιp môn xét tuyΘn 

Năm 2021, Trường xác định 4.875 chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng 

chính quy, chi tiết chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển theo ngành như sau: 

Khối 

ngành 

Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Chỉ tiêu 2021 

Tổng 

số 

KQ thi 

THPT 

KQ HT 

THPT 

PT 

khác 

Ng¨nh Ľ¨o tͧo ņͧi hΣc: 4.725 3.110 765 850 

1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 310 270 x 40 

1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C01, C02, D01 220 180 x 40 

1 7140205 Giáo dục Chính trị A00, B00, C14, C15 300 260 x 40 

1 7140206 Giáo dục Thể chất 

T00, T01 

(Môn chính: Năng 

khiếu) 

220 110 80 30 
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Khối 

ngành 

Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Chỉ tiêu 2021 

Tổng 

số 

KQ thi 

THPT 

KQ HT 

THPT 

PT 

khác 

1 7140209 

Sư phạm Toán học 

(các chuyên ngành: SP 

To§n hΣc; SP Toán - 

Vͻt lĨ; SP To§n - Hóa 

hΣc) 

A00, A01, C01, D01 320 280 x 40 

1 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, C01, D01 80 60 x 20 

1 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, C01, D01 230 190 x 40 

1 7140212 Sư phạm Hóa học A00, A01, C01, D01 230 190 x 40 

1 7140217 

Sư phạm Ngữ văn (các 

chuy°n ng¨nh: Ngυ 

vŁn, Ngυ vŁn - ņΠa l²; 

Ngυ VŁn - LΠch sσ; 

Ngυ vŁn - Gi§o dλc 

c¹ng d©n; Ngυ vŁn - 

C¹ng t§c ņίi) 

C00, D01, D14, D15 120 80 x 40 

1 7140231 

Sư phạm Tiếng Anh 

(các chuyên ngành: SP 

TiΔng Anh, SP TiΔng 

Anh ï TiΔng Nhͻt) 

A01, D01, D06, D15 

(Môn chính: Ngoại 

ngữ) 

200 160 x 40 

7 7220201 Ngôn ngữ Anh 

A01, D01, D06, D15 

(Môn chính: Ngoại 

ngữ) 

170 130 x 40 

7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 

D01, D03, D04, D06 

(Môn chính: Ngoại 

ngữ) 

150 110 x 40 

7 7229030 Văn học C00, D01, D14, D15 45 25 10 10 

7 7310101 

Kinh tế (các chuyên 

ng¨nh: Kinh tΔ Vͻn tͩi 

v¨ dΠch vλ; Kinh tΔ 

ngoͧi th̯̭ng; Kinh tΔ 

x©y dχng; Quͩn lĨ 

Kinh tΔ) 

A00, A01, C01, D01 250 125 85 40 

7 7310630 

Việt Nam học (các 

chuy°n ng¨nh: VŁn 

h·a Du lΠch, Quͩn trΠ 

Du lΠch) 

C00, D01, D06, D15 250 125 85 40 

3 7340101 

Quản trị kinh doanh 

(các chuyên ngành: 

Quͩn trΠ Kinh doanh; 

Quͩn trΠ T¨i ch²nh KΔ 

to§n; Quͩn trΠ 

Marketing) 

A00, A01, C01, D01 190 95 55 40 

3 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, C01, D01 170 85 45 40 

3 7340201 

Tài chính - Ngân hàng 

(các chuyên ngành: 

Tài chính doanh 

nghiΜp, Ng©n h¨ng; 

Tài chính ï Bͩo hiΘm; 

Thͯm ĽΠnh gi§) 

A00, A01, C01, D01 150 75 45 30 
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Khối 

ngành 

Mã 

ngành 
Tên ngành Tổ hợp môn 

Chỉ tiêu 2021 

Tổng 

số 

KQ thi 

THPT 

KQ HT 

THPT 

PT 

khác 

3 7340301 

Kế toán (các chuyên 

ng¨nh: KΔ to§n doanh 

nghiΜp; KΔ to§n kiΘm 

toán) 

A00, A01, C01, D01 250 125 75 50 

5 7480201 

Công nghệ thông tin 

(các chuyên ngành: 

C¹ng nghΜ th¹ng tin; 

TruyΖn th¹ng v¨ mͧng 

m§y t²nh; HΜ thΧng 

th¹ng tin kinh tΔ) 

A00, A01, C01, D01 150 75 45 30 

5 7510103 

Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng (Kύ s̯ X©y 

dχng d©n dλng v¨ 

c¹ng nghiΜp) 

A00, A01, C01, D01 100 50 30 20 

5 7510202 

Công nghệ chế tạo 

máy (Kύ s̯ C̭ kh² chΔ 

tͧo) 

A00, A01, C01, D01 80 40 20 20 

5 7510203 
Công nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử 
A00, A01, C01, D01 80 40 20 20 

5 7510301 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, Điện tử (Kύ s̯ 

ņiΜn c¹ng nghiΜp v¨ 

d©n dλng) 

A00, A01, C01, D01 70 35 25 10 

5 7510303 

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự động 

hóa (Kύ s̯ ņiΜn Tχ 

Ľίng C¹ng nghiΜp, Kύ 

s̯ Tχ Ľίng HΜ thΧng 

ĽiΜn) 

A00, A01, C01, D01 90 45 35 10 

5 7580101 Kiến trúc V00, V01, A00, A01 30 15 10 5 

5 7620110 
Khoa học cây trồng 

(Kύ s̯ N¹ng hΣc) 
A00, B00, C02, D01 30 15 10 5 

7 7760101 Công tác xã hội C00, C01, C02, D01 80 40 30 10 

7 7810103 
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
C00, D01, D06, D15 160 80 60 20 

Ng¨nh Ľ¨o tͧo Cao ĽΆng: 150 120 0 30 

1 51140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 150 120 x 30 

 

3.1.5. Ngη̯ng Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng Ľuͭ v¨o, ĽiΖu kiΜn nhͻn hΩ s̭ ĽŁng kĨ x®t tuyΘn 

* Ng̯ηng Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng Ľuͭ vào 

- Phương thức 1:  

 + Căn cứ vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Trường xác 

định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên Cổng thông tin điện 

tử, Cổng thông tin tuyển sinh của Trường, Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, các 

phương tiện thông tin đại chúng khác. 
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 + Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), thực hiện 

theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT xác định. 

 + Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất (ngành sư phạm 

xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm thi Năng khiếu) điểm trung bình cộng 

các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tối thiểu bằng điểm trung bình cộng tổ hợp 

các môn thi theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định. 

- Phương thức 2: 

 + Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 16,5 trở lên. 

 + Đối với ngành Giáo dục Thể chất thí sinh có học lực lớp 12 xếp hạng từ 

khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Nếu thí sinh là vận động 

viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù 

Đổng, các giải trẻ quốc gia, quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có 

điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang 

điểm 10) thì thí sinh đạt các điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (nêu ở dưới). 

- Phương thức 3:  

 + Chứng chỉ quốc tế: IELTS (từ 5.0 điểm), TOEFL iBT (từ 77 điểm), 

TOEIC (từ 700 điểm), Tiếng Trung HSK (từ HSK3); 

 + Quy đổi Chứng chỉ quốc tế sang điểm thang 10 

Tiếng Anh 

IELTS  

Tiếng Anh 

TOEFL iBT  

Tiếng Anh 

TOEIC  

Tiếng Trung 

HSK 

Điểm thang 

10 

5.0 77-86 700-775 HSK3 8,0 

5.5 87-94 780-805  8,5 

6.0 95-102 810-840 HSK4 9,0 

6.5 103-109 845-875  9,5 

7.0-9.0 110-120 880-990 HSK5, HSK6 10,0 

 + Điểm trung bình cộng 02 môn còn lại (không phải ngoại ngữ) trong tổ 

hợp môn xét tuyển tối thiểu bằng điểm trung bình cộng tổ hợp các môn theo 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành. 

- Phương thức 4: 

 Kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của trường Đại học Quốc gia 

Hà Nội đạt từ 75 điểm trở lên. 

* ņiΖu kiΜn nhͻn hΩ s̭ ĽŁng kĨ x®t tuyΘn: 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

- Với các ngành sư phạm, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. 

Hộ khẩu thường trú phải được đăng ký trước ngày dự thi THPT. 

3.1.6. Các thông tin cͭn thiΔt kh§c ĽΘ th² sinh ĽŁng kĨ x®t tuyΘn 

* Các thông tin khác vΖ trγ̯ng 
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- Mã trường:  THP 

- Website:  dhhp.edu.vn hoặc tuyensinh.dhhp.edu.vn 

- Email:  pktdbcl@dhhp.edu.vn 

- Hotline:  0398.171.171 hoặc 0773.171.171 

- Điện thoại:  (0225) 3.591.574 

* TΫ hιp môn xét tuyΘn 

 + A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh. 

 + B00: Toán, Hóa, Sinh. 

 + C00: Văn, Sử, Địa;  C01: Văn, Toán, Lý;   C02: Văn, Toán, Hóa; 

 C14: Văn, Toán, GD Công dân; C15: Văn, Toán, KHXH. 

 + D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;  D03: Văn, Toán, Tiếng Pháp; 

 D04: Văn, Toán, Tiếng Trung;  D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật;  

 D14: Văn, Sử, Tiếng Anh;  D15: Văn, Địa, Tiếng Anh. 

 + M00: Toán, Văn, NK;  M01: Văn, Anh, NK;  M02: Toán, Anh, NK. 

 + T00: Toán, Sinh, NK; T01: Toán, Văn, NK. 

 + V00: Toán, Lý, NK;  V01: Toán, Văn, NK; 

 V02: Toán, Hoá, NK; V03: Toán, Anh, NK. 

 (ViΔt tͽt: NK l¨ NŁng khiΔu) 

* M¹n thi NŁng khiΔu 

- Thí sinh đăng ký dự thi môn Năng khiếu tại Trường hoặc gửi chuyển 

phát nhanh hồ sơ đăng ký. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 01/4/2021 đến 

15/7/2020. Hồ sơ gồm có: 

 + Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (theo mẫu, có thể tải về từ 

Công thông tin điện tử của Trường); 

 + 03 ảnh 4x6; 

 + Lệ phí thi. 

- Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi Năng khiếu tại các trường đại học 

khác để đăng ký xét tuyển. 

* ņiΘm xét tuyΘn 

- Điểm xét tuyển là tổng số điểm của 03 môn trong tổ hợp (đã tính hệ số) 

cộng với điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có). Điểm của môn chính nhân hệ số 

2. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. 

- Đối với ngành có môn năng khiếu, điểm xét tuyển là tổng số điểm của 02 

môn xét tuyển (đã tính hệ số) và điểm thi môn năng khiếu (đã tính hệ số) cộng 

với điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có). 

* Cách xét tuyΘn 
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- Căn cứ vào điểm xét tuyển của từng ngành do máy tính thống kê, xét từ 

cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến những chỉ 

tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau dẫn đến vượt chỉ 

tiêu thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm môn chính cao 

hơn; có điểm môn Toán cao hơn; có điểm môn Văn cao hơn; có điểm môn 

Ngoại ngữ cao hơn.  

- Các tổ hợp môn trong một ngành được xét ngang nhau (không chênh 

lệch điểm giữa các tổ hợp môn). 

- Nếu thí sinh không trúng tuyển ngành thứ nhất sẽ được xét vào ngành 

thứ 2 bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó. Những 

thí sinh không trúng tuyển đợt 1 được phép đăng ký dự tuyển vào các đợt xét 

tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu. 

3.1.7. TΫ chοc tuyΘn sinh 

- Thời gian nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) 

+ Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT theo quy định của Bộ 

GD&ĐT; 

+ Xét tuyển bổ sung: Thí sinh đăng ký sau khi đã biết kết quả Xét tuyển 

đợt 1. Trường cập nhật Lịch ĐKXT trên Cổng thông tin điện tử (dhhp.edu.vn) 

và Cổng thông tin tuyển sinh (tuyensinh.dhhp.edu.vn) 

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển 

+ Xét tuyển đợt 1: Thực hiện theo lịch của Bộ GD&ĐT; 

+ Xét tuyển bổ sung: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT và lệ phí qua đường bưu 

điện hoặc nộp trực tiếp tại trường theo địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh - Trường 

Đại học Hải Phòng, địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng. 

- Công bố trúng tuyển 

+ Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, Trường công bố điểm trúng tuyển và 

danh sách thí sinh trúng tuyển trên Cổng thông tin điện tử (dhhp.edu.vn) và 

Cổng thông tin tuyển sinh (tuyensinh.dhhp.edu.vn). 

+ Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào Trường trong thời hạn 

quy định bằng hình thức gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi bằng thư 

chuyển phát nhanh. 

3.1.8. Ch²nh s§ch ̯u ti°n 

 Chính sách ưu tiên thực hiện theo Điều 7 (Chính sách ưu tiên trong tuyển 

sinh) Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non - Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 

07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

3.1.9. LΜ phí xét tuyΘn 
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- Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định; 

- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/1 môn thi năng khiếu. 

3.1.10. TΫng chi ph² Ľ¨o toͧ trung b³nh 1 sinh vi°n/1 nŁm 

- Năm 2020: 9.300.000 đồng/1 năm; 

- Năm 2021: 9.600.000 đồng/1 năm. 

3.2. TuyԜn sinh li°n th¹ng, vŁn bԄng hai chính quy 

3.2.1. ņΧi t̯ιng tuyΘn sinh 

Thí sinh có một trong các điều kiện về văn bằng sau đây: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp đúng ngành hoặc phù hợp 

với chuyên ngành đăng ký dự thi; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp ngành gần, ngành khác 

với chuyên ngành đăng ký dự thi. Thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi 

dự thi theo quy định. 

3.2.2. Phͧ m vi tuyΘn sinh 

 Tuyển sinh trong cả nước. 

3.2.3. Ph̯̭ng thοc tuyΘn sinh 

- Liên thông: Thi tuyển sinh, môn thi: môn chung, môn Cơ bản, môn Cơ sở; 

- Văn bằng hai: Xét tuyển. 

3.2.4. Các thông tin cͭn thiΔt kh§c ĽΘ th² sinh ĽŁng kĨ tuyΘn sinh 

Các môn thi tuyển của liên thông chính quy gồm: môn chung, môn Cơ 

bản và môn Cơ sở; dự kiến các môn thi như sau: 

TT Tên ngành 
Môn thi  

Môn chung Cơ bản Cơ sở 

1  
Giáo dục Mầm non (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 

Tổ chức hoạt 

động giáo dục 

nhà trẻ - mẫu giáo 

Phương pháp phát 

triển ngôn ngữ và 

làm quen tác 

phẩm văn học cho 

trẻ Mầm non 

Âm nhạc 

2  
Giáo dục Mầm non (từ 

Trung cấp lên Đại học) 

Tâm lý học đại 

cương 

Tiếng Việt - Văn 

học và Phương 

pháp 

Âm nhạc và 

PPGD Âm nhạc 

cho trẻ 

3  
Giáo dục Tiểu học (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 

Giáo dục học 

Tiểu học 

Toán & Phương 

pháp dạy học 

Toán ở Tiểu học 

Tiếng Việt & 

Phương pháp dạy 

học Tiếng Việt ở 

Tiểu học 

4  
Giáo dục Tiểu học (từ 

Trung cấp lên Đại học) 

Giáo dục học 

Tiểu học 

Toán & Phương 

pháp dạy học 

Toán ở Tiểu học 

Giáo dục chính trị 

5  Sư phạm Ngữ văn 

Những nguyên lý 

cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - 

Lênin 

Văn học Việt 

Nam 

Phương pháp dạy 

học Ngữ Văn - 

Ngôn ngữ 
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TT Tên ngành 
Môn thi  

Môn chung Cơ bản Cơ sở 

6  Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh cơ sở 
Dẫn luận ngôn 

ngữ 

Phương pháp 

giảng dạy Tiếng 

Anh 

7  Quản trị kinh doanh Kinh tế chính trị  
Marketing căn 

bản 

Quản trị doanh 

nghiệp 

8  Kế toán Kinh tế chính trị  
Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 
Kế toán tài chính 

9  
Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng 
Toán  Sức bền vật liệu  

Kết cấu công 

trình 

 

3.2.5. ChΞ tiêu tuyΘn sinh 

Năm 2021, Trường xác định 458 chỉ tiêu tuyển sinh liên thông, văn bằng 

hai chính quy, chi tiết chỉ tiêu theo khối ngành như sau: 

Khối 

ngành 
Tên khối ngành 

Liên thông 

chính quy 

Văn bằng hai 

chính quy 

1 
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo 

viên 
170  

3 Kinh doanh và quản lý 118  

7 

Nhân văn, Khoa học xã hội và hành 

vi, Dịch vụ xã hội, Du lịch, khách 

sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 

50 120 

Tổng số 338 120 

 

3.2.6. Ngη̯ng Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng Ľuͭ v¨o, ĽiΖu kiΜn nhͻn hΩ s̭ ĽŁng kĨ dχ tuyΘn 

*  Ngη̯ng Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng Ľuͭ vào 

- Đối với tuyển sinh liên thông: Tổng điểm 03 môn (môn chung, môn Cơ 

bản, môn Cơ sở) đạt từ 15,0 trở lên và không có môn nào dưới 5,0 điểm. 

- Đối với tuyển sinh liên thông trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên:  

+ Thí sinh tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trước ngày 07/5/2020 đạt 

trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019. 

+ Thí sinh tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên từ ngày 07/5/2020 phải có 

học lực lớp 12 đạt loại giỏi; hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT 

đạt từ 8,0 trở lên; hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi; hoặc có học lực lớp 12 đạt 

loại khá và có 03 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; hoặc 

tốt nghiệp trình độ đại học/cao đẳng/trung cấp đạt loại giỏi; hoặc tốt nghiệp trình 

độ đại học/cao đẳng/trung cấp đạt loại khá và có 03 năm kinh nghiệm công tác 

đúng với chuyên môn đào tạo. 

* ņiΖu kiΜn nhͻn hΩ s̭ ĽŁng kĨ x®t tuyΘn: 
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- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp. Thí sinh có bằng 

tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt 

yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo 

dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

3.2.7. TΫ chοc tuyΘn sinh 

Dự kiến tuyển sinh 02 đợt trong 1 năm: 

- Đợt 1: tháng 10 đến tháng 12 năm 2021; 

- Đợt 2: tháng 3 đến tháng 5 năm 2022. 

Chi tiết các đợt công bố trên Cổng thông tin điện tử của Trường. 

3.2.8. Ch²nh s§ch ̯u ti°n 

Chính sách ưu tiên thực hiện theo Điều 7 (Chính sách ưu tiên trong tuyển 

sinh) Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục Mầm non - Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 

07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

3.2.9. LΜ phí dχ tuyΘn 

150.000 đồng/1 hồ sơ 

3.2.10. TΫng chi ph² Ľ¨o toͧ trung bình 1 sinh viên/1 nŁm 

- Năm 2020: 13.000.000 đồng/năm; 

- Năm 2021: 13.000.000 đồng/1 năm. 

 

3.3. TuyΘn sinh Ľͧi hΣc vαi l̯u hΣc sinh 

3.3.1. ņΧi t̯ιng tuyΘn sinh 

Lưu học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

3.3.2. Phͧ m vi tuyΘn sinh 

Các nước trong khu vực và trên thế giới. 

3.3.3. Ph̯̭ng thοc tuyΘn sinh 

Xét tuyển Lưu học sinh đủ điều kiện sau đây: 

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;  

- Có chứng nhận năng lực Tiếng Việt đảm bảo quy định tại Điều 6 Thông 

tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy 

định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; 

- Có đủ sức khỏe theo quy định. 

3.3.4. ChΞ tiêu tuyΘn sinh 

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học với lưu học sinh nằm trong chỉ tiêu đại học 

chính quy, chỉ tiêu các ngành như sau: 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ 

tiêu 
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Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ 

tiêu 

7220201 Ngôn ngữ Anh 5 

7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 5 

7310101 Kinh tế 10 

7310630 Việt Nam học 5 

7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 5 

7340122 Thương mại điện tử 5 

7340101 Quản trị kinh doanh 5 

7340201 Tài chính - Ngân hàng 5 

7340301 Kế toán 5 

7480201 Công nghệ thông tin 10 

7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 5 

7510202 Công nghệ chế tạo máy 5 

7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 5 

7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử 5 

7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 5 

7580101 Kiến trúc 5 

7760101 Công tác xã hội 5 

TỔNG SỐ: 95 

 

3.3.5. LΜ phí tuyΘn sinh 

Thực hiện theo quy định 

 

3.4. TuyΘn sinh sau ĽӴi h c֙ 

3.4.1. ņΧi t̯ιng tuyΘn sinh 

* Tr³nh Ľί tiΔn sǫ 

 Người dự tuyển phải có các điều kiện sau đây: 

 Người dự tuyển phải có một trong các điều kiện về văn bằng sau đây: 

1/ Có bằng tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, cụ thể 

như sau: 

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành 

đăng ký dự tuyển; 

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. 

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên đúng ngành 

hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. 
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2/ Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự 

định nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo 

khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến 

ngày đăng ký dự tuyển. 

3/ Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn 

bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước 

ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng 

trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ 

sở đào tạo của Việt Nam cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ 

IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và 

Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng 

ký dự tuyển; 

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ 

sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định 

tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài 

không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng 

Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II) theo quy định tại điểm c 

khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp 

trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả 

năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những 

vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu 

được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).  

đ) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh phải có 

chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại 

Phụ lục II) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được 

quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến 

ngày đăng ký dự tuyển; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn 

ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy 

định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước 

ngoài không phải là tiếng Anh. 

4/ Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối 

thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước 

ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của Trường Đại 

học Hải Phòng. 
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5/ Người dự tuyển chỉ có bằng tốt nghiệp đại học phải có ít nhất 02 năm 

kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn trở lên tính từ ngày cấp bằng 

tốt nghiệp đến ngày đăng ký dự tuyển. 

Bảng tham chiếu các Chứng chỉ tiếng nước ngoài: 

(Ban h¨nh k¯m theo Th¹ng t̯ sΧ 08/2017/TT-BGDņT 04/4/2017 cνa Bί tr̯εng 

Bί GD&ņT) 

TT  Chứng chỉ Trình độ 

1 TOEFL iBT 45 - 93 

2 IELTS 5 - 6.5 

3 Cambridge examination 
CAE 45-59 

PET Pass with Distinction 

4 CIEP/Alliance française diplomas 

TCF B2 

DELF B2 

Diplôme de Langue 

5 Goethe -Institut 

Goethe- Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch für den 

Beruf (ZDfB) 

6 TestDaF TDN3- TDN4 

7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 6 

8 
Japanese  Language Proficiency  Test 

(JLPT) 

N2 

9 

ТРКИ - Тест по русскому языку как 

иностранному (TORFL  - Test of Russian 

as a Foreign Language) 

ТРКИ-2 

 

* Tr³nh Ľί th cͧ sǫ 

Người dự thi tuyển sinh phải có các điều kiện sau đây: 

- Về văn bằng: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên 

ngành đăng ký dự thi. 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với chuyên ngành 

đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Nội dung, khối 

lượng kiến thức các môn học bổ sung do Trường Đại học Hải Phòng quy định 

cho từng đối tượng dự thi (xem danh mục đính kèm). 

+ Đối tượng có bằng tốt nghiệp ngành khác được dự thi các chuyên 

ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế. 

- Về thâm niên công tác: 

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành phù hợp, ngành 

gần được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào 

chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế phải có ít nhất 02 năm 
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kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành 

đăng ký dự thi. 

3.4.2. Phͧ m vi tuyΘn sinh 

Tuyển sinh toàn quốc 

3.4.3. Ph̯̭ng thοc tuyΘn sinh 

- Trình độ tiến sĩ: Xét tuyển nghiên cứu sinh thông qua đánh giá hồ sơ dự 

tuyển và phần trình bày đề cương nghiên cứu của thí sinh. 

- Trình độ thạc sĩ: Thi tuyển sinh. 

3.4.4. ChΞ tiêu tuyΘn sinh 

Năm 2021, Trường xác định 301 chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, chi tiết 

chỉ tiêu theo ngành như sau: 

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 

Ng¨nh Ľ¨o tͧo TiΔn sǫ 10 

9310110 Quản lý kinh tế 5 

9220102 Ngôn ngữ Việt Nam 5 

Ng¨nh Ľ¨o tͧo Thͧc sǫ 291 

8140101 Giáo dục học 86 

8140111 Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán 32 

8340101 Quản trị kinh doanh 28 

8310110 Quản lý kinh tế 80 

8220102 Ngôn ngữ Việt Nam 45 

8580201 Kỹ thuật xây dựng 20 

 

3.4.5. Ngη̯ng Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng Ľuͭ v¨o, ĽiΖu kiΜn nhͻn hΩ s̭ ĽŁng kĨ dχ tuyΘn 

* Tr³nh Ľί tiΔn sǫ 

- Đề cương nghiên cứu: đề cương dự định nghiên cứu gồm những nội 

dung chính sau đây (theo mẫu của Trường Đại học Hải Phòng): 

+ Lý do lựa chọn đề tài/hướng nghiên cứu; 

+ Tổng quan các công trình khoa học đã được công bố trong và ngoài 

nước về đề tài/hướng nghiên cứu được lựa chọn; 

+ Mục tiêu nghiên cứu; 

+ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; 

+ Phương pháp nghiên cứu dự kiến thực hiện; 

+ Sự chuẩn bị của người dự tuyển liên quan đến đề tài/ hướng nghiên 

cứu (kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết về vấn đề/lĩnh vực nghiên cứu); 

+ Kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; 

+ Lý do lựa chọn Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở đào tạo; 
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+ Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp. 

- Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn 

với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. 

+ Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá đầy đủ về năng lực và 

phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể: 

+ Phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp; 

+ Năng lực hoạt động chuyên môn; 

+ Phương pháp làm việc; 

+ Khả năng nghiên cứu; 

+ Khả năng làm việc theo nhóm; 

+ Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển; 

+ Triển vọng phát triển về chuyên môn; 

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ người dự tuyển làm nghiên 

cứu sinh. 

* Tr³nh Ľί th cͧ sǫ  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức 

cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản 

lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định. 

3.4.6. Các thông tin cͭn thiΔt kh§c ĽΘ th² sinh ĽŁng kĨ dχ tuyΘn 

- Mẫu hồ sơ tuyển sinh tải tại website Trường Đại học Hải Phòng: 

www.dhhp.edu.vn. 

- Hồ sơ tuyển sinh nộp tại Phòng 209, Tầng 2, Nhà A6 - Trường Đại học 

Hải Phòng, số 171 đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

(từ Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần). 

- Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý sau đại học - Trường Đại học Hải 

Phòng; Điện thoại: 0225.3591.464. 

- Trình độ tiến sĩ 

+ Tiểu ban chuyên môn đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ thông 

qua đánh giá hồ sơ dự tuyển và đánh giá việc trình bày, vấn đáp của thí sinh theo 

thang điểm 100.  

+ Điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển tối đa là 50 điểm;  

+ Điểm đánh giá đề cương nghiên cứu và việc trình bày đề cương nghiên 

cứu, vấn đáp của thí sinh tối đa là 50 điểm.  

+ Thí sinh được xếp loại đạt nếu điểm mỗi phần đạt từ 50% trở lên. 

- Trình độ thạc sĩ  
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Các môn thi tuyển gồm: môn Ngoại ngữ, môn Cơ bản và môn Cơ sở. 

TT Tên ngành 
Môn thi  

Môn chung Cơ bản Cơ sở 

1 Quản trị kinh doanh 

Tiếng Anh 

(tương đương 

trình độ A2 

khung Châu Âu) 

Kinh tế Chính trị Kinh tế học 
2 Quản lý kinh tế 

3 Ngôn ngữ Việt Nam 
Triết học Mác 

Lênin 

Ngôn ngữ đại 

cương 

4 
Giáo dục học 

(Giáo dục Tiểu học) 

LL dạy học tiểu 

học 

5 
LL& PPDH bộ môn 

Toán 
Giải tích Đại số  

6 Kỹ thuật xây dựng Toán cao cấp Sức bền vật liệu 

 Thí sinh có năng lực Tiếng Anh đúng với yêu cầu sau được miễn thi môn 

Ngoại ngữ: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian 

ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng 

theo quy định hiện hành; 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ 

GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt 

Nam (đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh), có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;  

+ Có chứng chỉ trình độ Tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (xem bảng tham 

chiếu quy đổi) trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký 

dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép hoặc công nhận.  

Cấp độ 

(CEFR) 
IELTS TOEFL TOEIC 

Cambridge 

Exam 
BEC BULATS 

Khung 

Châu Âu 

3/6 

(Khung 

VN) 

4.5 

450 PBT 

133 CBT   

45 iBT 

450 
Preliminary 

PET 

Business 

Preliminary 
40 B1 

3.4.7. TΫ chοc tuyΘn sinh 

- Trình độ tiến sĩ: 01 đợt/năm vào tháng 12; 

- Trình độ thạc sĩ: 02 đợt/năm vào tháng 4 và tháng 10. 

3.4.8. Ch²nh s§ch ̯u ti°n 

* Tr³nh Ľί tiΔn sǫ 

 Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

* Tr³nh Ľί th cͧ sǫ  

- Đối tượng ưu tiên 

+ Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 
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1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong 

trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, 

biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

+ Con liệt sĩ; 

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 

+ Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa 

phương được quy định tại Điểm a; 

+ Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, 

được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng 

tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học. 

- Mức ưu tiên 

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Mục 5.1 (bao gồm cả 

người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho 

môn Tiếng Anh (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi Tiếng Anh 

và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn Cơ bản hoặc Cơ sở. 

3.4.9. LΜ phí dχ tuyΘn 

- Trình độ tiến sĩ 

+ Lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ; 

+ Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ. 

- Trình độ thạc sĩ  

Theo Quy định số 01/QĐ-ĐHHP ngày 01/7/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Phòng. 

3.4.10. TΫng chi ph² Ľ¨o toͧ trung bình 1 hΣc vi°n/1 nŁm 

- Trình độ tiến sĩ:  20.250.000 đồng/năm; 

- Trình độ thạc sĩ: 20.025.000 đồng/năm 

 (Theo Quy định số 01/QĐ-ĐHHP ngày 01/7/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Hải Phòng). 

3.4.11. Các nίi dung khác 

* Tr³nh Ľί tiΔn sǫ 

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Hải Phòng); 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa 

phương nơi người dự tuyển cư trú (theo mẫu của Trường Đại học Hải Phòng); 

+ Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng và 

bảng điểm thạc sĩ (không yêu cầu đối với người dự tuyển từ bậc đại học); văn 

bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định; 
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+ Danh mục và bản sao trang bìa, mục lục và nội dung toàn bài các bài 

báo khoa học hoặc báo cáo đã công bố; 

+ Đề cương nghiên cứu 05 bản (theo mẫu của Trường Đại học Hải Phòng); 

+ Bản gốc thư giới thiệu của nhà khoa học; 

+ Công văn giới thiệu đi dự tuyển NCS của thủ trưởng cơ quan (đối với 

những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước và ngoài nhà 

nước). Không yêu cầu mục này đối với người dự tuyển làm nghề tự do; 

+ Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc 

hợp đồng lao động để chứng nhận thời gian công tác; 

+ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa; 

+ 04 ảnh 3x4 cm mới chụp gần nhất, mặt sau ghi rõ: họ tên, ngày, tháng, 

năm sinh; 

+ 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận. 

*  Tr³nh Ľί th cͧ sǫ  

 Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

+ Đơn xin dự thi (theo mẫu), ghi đầy đủ các mục có trong đơn; 

+ Bản sao chứng thực: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; 

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan (đối với thí sinh đang 

làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước) hoặc 

chính quyền địa phương nơi người dự thi cư trú (đối với thí sinh tự do); 

+ Quyết định hoặc công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan 

quản lý đối với người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà 

nước và ngoài nhà nước; 

+ Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa; 

+ Bản sao có chứng thực các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao 

động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian thâm niên công tác; 

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có); 

+ 04 ảnh 3x4 cm mới chụp gần nhất, mặt sau ghi rõ: họ tên, ngày, tháng, 

năm sinh, nơi công tác. 

 

3.5. TuyԜn sinh vַ a làm vַ a h֙ c 

3.5.1. ņΧi t̯ιng tuyΘn sinh 

- Đại học: thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông; 

- Đại học liên thông, văn bằng hai: 

 + Có bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp đúng ngành hoặc phù 

hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi; 
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 + Có bằng tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung cấp ngành gần, ngành 

khác với chuyên ngành đăng ký dự thi. Thí sinh phải học bổ sung kiến thức 

trước khi dự thi theo quy định. 

3.5.2. Phͧ m vi tuyΘn sinh 

 Tuyển sinh trong cả nước 

3.5.3. Ph̯̭ng thοc tuyΘn sinh 

- Đại học, Đại học liên thông: Thi tuyển; 

- Đại học văn bằng hai: Xét tuyển. 

3.5.4. ChΞ tiêu tuyΘn sinh 

Năm 2021, Trường xác định 1.549 chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học 

(VLVH), chi tiết chỉ tiêu theo khối ngành như sau: 

Khối 

ngành 
Tên khối ngành 

Vừa làm 

vừa học 

Liên thông, 

văn bằng hai 

VLVH  

1 
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo 

viên 
684 128 

3 Kinh doanh và quản lý 177 35 

5 

Máy tính và công nghệ thông tin, 

Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc và xây 

dựng, Nông lâm nghiệp và thủy sản 

158 32 

7 

Nhân văn, Khoa học xã hội và hành 

vi, Dịch vụ xã hội, Du lịch, khách 

sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 

279 56 

Tổng số 1.298 251 

 

3.5.5. Ngη̯ng Ľmͩ bͩ o chͫ t l̯ιng Ľuͭ v¨o, ĽiΖu kiΜn nhͻn hΩ s̭ ĽŁng kĨ dχ tuyΘn 

Đại học, Đại học liên thông: Tổng điểm 03 môn thi đạt từ 15,0 trở lên và 

không có môn nào dưới 5,0. 

3.5.6. Các thông tin cͭn thiΔt kh§c ĽΘ th² sinh ĽŁng kĨ dχ tuyΘn 

- Hồ sơ dự tuyển 

+ Phiếu đăng ký theo mẫu dự thi (theo mẫu của Bộ GD&ĐT quy định); 

+ Bản sao công chứng giấy khai sinh; 

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT đối với đào tạo đại học; 

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học/cao 

đẳng/trung cấp đối với liên thông, văn bằng hai; 

+ 4 ảnh (2x3) ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh. 

- Môn thi 

+ Các môn thi tuyển của đại học vừa làm vừa học gồm: 

Tên ngành Môn thi  
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Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Ngôn ngữ Trung Quốc Toán học Ngữ văn Tiếng Trung Quốc 

Quản trị kinh doanh 

Toán học Vật lý Hóa học 

Kế toán 

Công nghệ thông tin 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

Công nghệ chế tạo máy 

Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử 

 

+ Các môn thi tuyển của liên thông vừa làm vừa học gồm: 

Ngành học 
Môn thi  

Môn 1 Môn 2 Môn 3 

Giáo dục Mầm non (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 
Ngữ văn 

Phương pháp tổ chức 

hoạt động âm nhạc cho 

trẻ mầm non 

Phương pháp cho trẻ 

làm quen với tác phẩm 

văn học 
Giáo dục Mầm non (từ 

Trung cấp lên Đại học) 

Giáo dục Tiểu học (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 
Toán học Giáo dục học 

Phương pháp dạy học 

Tiếng Việt ở tiểu học Giáo dục Tiểu học (từ 

Trung cấp lên Đại học) 

Giáo dục Thể chất (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 
Văn học 

Sinh lý học thể dục thể 

thao 
Chạy ngắn (100m) 

Sư phạm Toán học (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 
Đại số Hình học 

Phương pháp dạy học 

toán 

Sư phạm Ngữ văn (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 
Ngữ văn Cơ sở ngôn ngữ Lý luận văn học 

Sư phạm Âm nhạc (từ 

Cao đẳng lên Đại học) 
Ngữ văn Xướng âm Thanh nhạc và nhạc cụ 

Kế toán (từ Trung cấp 

lên Đại học) 
Toán học 

Lý thuyết tài chính tiền 

tệ 
Kế toán doanh nghiệp 

Kế toán (từ Cao đẳng 

lên Đại học) 

 

- Điều kiện dự tuyển: Theo Điều 5 Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; 

tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT) 

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ 

và Đào tạo Thường xuyên, Trường Đại học Hải Phòng - Địa chỉ: Số 49 Trần 

Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng; Phòng 113, nhà B3, Trường Đại học Hải Phòng, 

số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng. 

3.5.7. TΫ chοc tuyΘn sinh 


